
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI 

TRUNG TÂM Y TẾ KV VĂN YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

THƯ YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Dịch vụ thẩm định tình trạng tài sản cố định 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ thẩm định  

giá tài sản cố định tại Việt Nam 

 Hiện nay, Trung tâm y tế khu vực Văn Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

của các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm trong việc thẩm định giá tài sản 

cố định là máy móc, thiết bị chuyên dùng trong y tế và trang thiết bị văn phòng 

(danh mục tài sản theo phụ lục đính kèm). Nội dung cụ thể như sau: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Yên, tỉnh Lào Cai 

2. Mục đích yêu cầu báo giá: Thẩm định giá tài sản cố định là máy móc, thiết 

bị chuyên dùng trong y tế và trang thiết bị văn phòng. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Nguyễn Thu Hằng; chức vụ: Phó phòng tài chính – kế toán Số ĐT: 

0383689929; Địa chỉ Email: nguyenthuhang.yenbai@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng tài chính – kế toán, TTYT khu vực Văn 

Yên, thôn Hồng Phong, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai. 

- Nhận qua email: nguyenthuhang.yenbai@gmail.com; bản scan có dấu 

đỏ của nhà cung cấp 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 5 ngày sau khi đăng tải Công văn này. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: ≥ 30 ngày 

6. Hồ sơ chào phí bao gồm:  

TT Tiêu chí bắt buộc Yêu cầu 

 

1 

 

Hồ sơ chào giá dịch vụ 

Bản báo giá dịch vụ thẩm định giá là giá 

trọn gói (đã bao gồm thuế, các chi phí liên 

quan) 

 

2 

 

Hồ sơ pháp lý 

- Được thành lập theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm 

đã thực hiện các hoạt động tương tư. 

3 Tiêu chí khác Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định. 

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp. 



  
Mậu A, ngày   05   tháng 12 năm 2025 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01 
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày  05 /12/2025 của TTYT khu vực Văn Yên) 

TT Tên tài sản cố định ĐVT 
Số 

 lượng               

 
1 

Máy vi tính đồng bộ HP ProDesk 400 

G1 SFF 
Bộ 1 

 

2 Máy vi tính Laptop Asus X5521 Chiếc 1 
 

3 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

4 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

5 
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều  

12000BTU- Malaixia 
Bộ 1 

 

6 Case máy tính để bàn H310M- DS2 Bộ 1 
 

7 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

8 
Máy vi tính ĐNA ASUS H61-MK 

250Gb 
Chiếc 1 

 

9 Máy vi tính LaptopAsus PT300 Chiếc 1 
 

10 Case máy tính để bàn H310M- DS2 Bộ 1 
 

11 Case máy tính để bàn H310M- DS2 Bộ 1 
 

12 
Máy tính để bàn đồng bộ Dell Vostro 

3670MT 
Bộ 14 

 

13 
Máy vi tính ĐNA ASUS H61-MK 

250Gb 
Chiếc 1 

 

14 Laptop Aus S56 Chiếc 1 
 



15 Laptop HP Envy 4 Chiếc 1 
 

16 
Máy tính để bàn đồng bộ loại 3-DELL 

VOSTRO 3668 
Bộ 1 

 

17 
Máy tính để bàn đồng bộ loại 3-DELL 

VOSTRO 3668 
Bộ 1 

 

18 
Máy tính để bàn đồng bộ loại 3-DELL 

VOSTRO 3668 
Bộ 1 

 

19 
Máy tính để bàn đồng bộ loại 3-DELL 

VOSTRO 3668 
Bộ 1 

 

20 Hệ thống giao ban trực tuyến (AP) Hệ thống 1 
 

21 
Lưu điện Santak Rack Mount True - 

Online C1KR 1000 VA / 0.7Kw 
chiếc 1 

 

22 
Máy vi tính ĐNA ASUS H61-MK 

250Gb 
Chiếc 1 

 

23 
Máy vi tính ĐNA Main H61 

CPUi3 Ram 4Gb Hdd 250gb 
Bộ 1 

 

24 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều Panasonic 

12.000 BTU 
Chiếc 1 

 

25 
Máy theo dõi tim thai/chuyển dạ đẻ MT-

516 
chiếc 1 

 

26 Máy hút dịch 2 bình, 2L     
 

27 
Máy vi tính đồng bộ HP ProDesk 400 

G1 SFF 
Bộ 1 

 

28 
Máy điều hòa  Daikin 12000 BTU 2 

chiều ( NSoiDD) 
Bộ 1 

 

29 Máy điều hòa Panasonic 12.000BTU bộ 1 
 

30 Máy rửa phim để bàn chiếc 1 
 

31 Case máy tính Bộ 1 
 

32 Kính hiển vi Cái 1 
 



33 
Máy phân tích huyết học 3 thành phần 

18 thông số 
chiếc 1 

 

34 Máy sinh hoá nước tiểu chiếc 1 
 

35 Máy XN sinh hoá máu  Đức TT Cái 1 
 

36 
Máy đo lưu huyết hai chiều DVM – 

4500 
Chiếc 1 

 

37 Bộ khám mắt bộ 1 
 

38 Máy Photocopy Sharp AR-5726 Chiếc 1 
 

39 
Lưu điện Santak Rack Mount True - 

Online C1KR 1000 VA / 0.7Kw 
chiếc 1 

 

40 
Máy vi tính ĐNA Main H61 

CPUi3 Ram 4Gb Hdd 250gb 
Bộ 1 

 

41 
Máy điều hòa nhiệt độ Panasonic 

12.000BTU 
bộ 1 

 

42 Máy điện tim ba cần ECG - 3010 Chiếc 1 
 

43 Máy thở CPAP Bộ 1 
 

44 
Monitor theo dõi bệnh nhân 4 thông số 

ECG/Resp, SpO2, NIBP, Temp 
chiếc 1 

 

45 
Máy vi tính ĐNA Main H61 

CPUi3 Ram 4Gb Hdd 250gb 
Bộ 1 

 

46 Đèn mổ di động 80kLux có pin chiếc 1 
 

47 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 

 Panasonic 18000 BTU 
bộ 1 

 

48 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 

 Panasonic 18000 BTU 
bộ 1 

 

49 Máy tính để bàn Acer Bộ 1 
 

50 

Máy vi tính để bàn IntelR H81/ram 2Gb/ 

WD 250Gb Sata/ + Lưu điện UPS 

Huyndai 500VA 

Bộ 1 
 



51 
Máy vi tính đồng bộ HP ProDesk 400 

G1 SFF 
Bộ 1 

 

52 Bình phun tay 4,5kg(ADB) Chiếc 1 
 

53 Bình phun tay 4,5kg(ADB) Chiếc 1 
 

54 Máy phun ULV  Đức Cái 1 
 

55 Máy phun ULV  Đức Cái 1 
 

56 Máy tính xách tay- Radeon Chiếc 1 
 

57 
Máy vi tính xách tay HP Probook 4431s  

( Madein China) 
chiếc 1 

 

58 
Máy vi tính xách tay HP Probook 4431s  

( Madein China) 
chiếc 1 

 

59 
Máy tính ĐNA G2030 ASUS H61 

250Gb 
Chiếc 1 

 

60 Máy quét HP ScanJet 5590 ( TQ) Chiếc 1 
 

61 
Máy chiếu SANYO PLC  

 XU4000  công nghệ LCD 
chiếc 1 

 

62 Xe máy Future Cái 1 
 

63 Máy vitính ĐNA Bộ 1 
 

64 Máy vi tính Đông Nam Á Bộ 1 
 

65 Máy vitính ĐNA Bộ 1 
 

66 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

67 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 



68 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

69 Máy điện tim Chiếc 1 
 

70 Máy vi tính để bàn Asean Bộ 1 
 

71 Tivi 43 in ( sony)(EU) Cái 1 
 

72 Tủ sấy điện Chiếc 1 
 

73 Tủ sấy điện Chiếc 1 
 

74 Đèn gù TQ Cái 1 
 

75 

Bộ máy vinh tính AP (Bao gồm hệ thống 

thiết bị mạng; Máy in laser Canon ; Cây 

máy tính đồng bộ Acer; Màn hình máy 

tính Acer) 

Cái 1 
 

76 Máy X quang cũ Cái 1 
 

77 Máy đo độ bão hòa oxy OXCYON II Chiếc 1 
 

78 
Máy đo độ bão hoà ô xy 

(KFW gđ2 18) 
Chiếc 1 

 

79 Đèn clar treo trán CC 18-2(Hpet) Chiếc 1 
 

80 Đèn clar treo trán CC 18 (Hpet) Chiếc 1 
 

81 Máy thở xâm nhập VFS-410 Chiếc 1 
 

82 Máy thở xâm nhập VFS-410 Chiếc 1 
 

83 Máy thở xâm nhập VFS-410 Chiếc 1 
 



84 Máy - Bơm tiêm điện Chiếc 1 
 

85 Máy điện tim 3 kênh ECG-1150 Chiếc 1 
 

86 Máy phun chống dịch ULV -11kg(ADB) Chiếc 1 
 

87 Máy phun chống dịch ULV -11kg(ADB) Chiếc 1 
 

88 Máy phun chống dịch ULV -11kg(ADB) Chiếc 1 
 

89 Kệ inox 4 tầng để hóa chất Chiếc 1 
 

90 
Bơm chìm nước thải 

 Evergush - model EA05 
Chiếc 1 

 

91 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

92 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

93 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

94 
Máy vi tính đồng bộ HP ProDesk 400 

G1 SFF 
Bộ 1 

 

95 Hệ thống phần mềm lấy số tự động Phần mềm 1 
 

96 
Phần mềm đối soát thông tin hành chính 

thẻ bảo hiểm y tế 20 
Phần mềm 1 

 

97 Phần mềm mã vạch Phần mềm 1 
 

98 Máy vi tính ĐNA Bộ 1 
 

99 
Máy vi tính đồng bộ HP ProDesk 400 

G1 SFF 
Bộ 1 

 

100 Bộ máy tính để bàn H310M-DS21 Bộ 1 
 

101 Máy chiếu, màn chiếu (HPET) Chiếc 1 
 



102 Máy bơm nước thải y tế Chiếc 1 
 

103 Máy bơm nước thải y tế Chiếc 1 
 

104 
Kệ để máy móc,  dụng cụ trang thiết bị 

sửa chữa bảo dưỡng tại kho 
Chiếc 1 

 

105 Bàn ghế tiếp khách tay hộp Bộ 1 
 

106 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều Daikin 

12.000 BTU 
Chiếc 1 

 

107 
Máy điều hòa Panasonic 2 chiều  

12000BTU- Malaixia 
Chiếc 1 

 

108 Kệ inox 4 tầng để hóa chất Chiếc 1 
 

109 Máy phát điện HONDA 5kw Chiếc 1 
 

110 Điều hòa Panaonic Chiếc 5 
 

111 
Điều hòa Panasonic 12000BTU 

PU12VKH-8 
Chiếc 1 

 

112 
Điều hòa Panasonic 12000BTU 

PU12VKH-8 
Chiếc 1 

 

113 
Điều hòa Panasonic 9000 BTU 

PU9VKH-8 
Chiếc 1 

 

114 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 

 Panasonic 18000 BTU 
Chiếc 1 

 

115 
Máy điều hòa nhiệt độ 2 chiều 

 Panasonic 18000 BTU 
Chiếc 1 

 

116 
Bộ máy vinh tính ĐNA-LD +Máy in 

Canon (AP) 
Chiếc 1 

 

117 Máy in Chiếc 1 
 

118 Tủ sấy điện (AP) Chiếc 1 
 

119 Kính hiển vi (AP) Chiếc 1 
 



120 Bộ máy tính để bàn H310M-DS21 Chiếc 1 
 

121 Bộ hồi sức sơ sinh  (EU19) Chiếc 1 
 

122 Kìm nhổ răng người lớn Chiếc 1 
 

123 Máy in Chiếc 1 
 

124 Tủ sấy điện (AP) Chiếc 1 
 

125 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

126 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

127 Nồi hấp điện 20 lít(EU) Chiếc 1 
 

128 Tủ sấy điện Chiếc 1 
 

129 Tủ lạnh bảo quản Vắc xin RCW 50EG Chiếc 1 
 

130 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

131 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

132 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

133 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

134 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

135 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

136 Tủ lệnh bảo quản vaccin RCW 50 EG Chiếc 1 
 

137 Tủ lạnh bảo quản vacxin TCMR Chiếc 1 
 



138 Máy điện tim 6 kênh  (AP) Chiếc 1 
 

139 
Máy điện tim 3 kênh, 12 đạo trình (KFW 

gđ 2) 
Chiếc 1 

 

140 Máy siêu âm ALOKA 1100 Chiếc 1 
 

141 Máy soi cổ tử cung (Norred) Chiếc 1 
 

142 Máy sinh hoá máu  ( bán tự động) Chiếc 1 
 

143 Máy Xét. N nước tiểu 11 thông số Chiếc 1 
 

144 Máy tính Đông Nam Á Chiếc 1 
 

145 Máy X. quang Cái 1 
 

  TỔNG CỘNG (145 mục) 
 



 


